
 UBND XÃ BẮC LƢƠNG 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                           Thanh Hóa, ngày 20tháng 7 năm 2023 

CÔNG KHAI TTHC HÀNG NGÀY 

TT Mã hồ sơ Tên TTHC 
Tên cá nhân, 

tổ chức 

Địa chỉ, số điện 

thoại 

Cơ quan 

chủ trì 

giải quyết 

Nhận và Trả kết quả 

Nhận 

hồ sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Trả kết 

quả 

Phƣơng 

thức nhận 

kết quả 

Ký 

nhậ

n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

000.09.34.H

56-230720-

0011 

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất do thay đổi thông 

tin về ngƣời đƣợc cấp Giấy chứng 

nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, 

giấy tờ nhân thân, địa chỉ), giảm diện 

tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay 

đổi về hạn chế quyền sử dụng đất, 

thay đổi về nghĩa vụ tài chính, thay 

đổi về tài sản gắn liền với đất so với 

nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận 

LÊ SỸ HÙNG 

Trung Thôn 1-

Xã Bắc Lƣơng-

Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh 

Thanh Hoá, 

0345656002 

UBND Xã 

Bắc 

Lƣơng 

20/07/

2023 

31/08/20

23 

 

21/07/2

023 

Trực tiếp  

2 

000.09.34.H

56-230720-

0010 

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất do thay đổi thông 

tin về ngƣời đƣợc cấp Giấy chứng 

nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, 

giấy tờ nhân thân, địa chỉ), giảm diện 

tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay 

đổi về hạn chế quyền sử dụng đất, 

thay đổi về nghĩa vụ tài chính, thay 

đổi về tài sản gắn liền với đất so với 

nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận 

TRẦN THỊ 

LIỄU 

Mỹ Hạ-Xã Bắc 

Lƣơng-Huyện 

Thọ Xuân-Tỉnh 

Thanh Hoá, 

0948767873 

UBND Xã 

Bắc 

Lƣơng 

20/07/

2023 

31/08/20

23 

 

21/07/2

023 

Trực tiếp  

3 000.09.34.H

56-230720-

1002 

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch le dinh hoang 

THÔN NHUẾ 

THÔN, 

0384201815 

UBND Xã 

Bắc 

Lƣơng 

20/07/

2023 

21/07/20

23 

 

20/07/2

023 

Trực tiếp  

4 000.09.34.H

56-230720-

1001 

Thủ tục đăng ký kết hôn le dinh hoang 

Nhuế thôn, Xã 

Bắc Lƣơng, 

0384201815 

UBND Xã 

Bắc 

Lƣơng 

20/07/

2023 

21/07/20

23 

 

20/07/2

023 

Trực tiếp  

5 000.09.34.H

56-230720-

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

LÊ THỊ HẢI 

YẾN 

-Xã Bắc Lƣơng- 

0943689558 

UBND Xã 

Bắc 

20/07/

2023 

21/07/20

23 

 

20/07/2
Trực tiếp  



0009 chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Lƣơng 023 

6 
000.09.34.H

56-230720-

0008 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ HẢI 

YẾN 

-Xã Bắc Lƣơng- 

0943689558 

UBND Xã 

Bắc 

Lƣơng 

20/07/

2023 

21/07/20

23 

 

20/07/2

023 

Trực tiếp  

7 
000.09.34.H

56-230720-

0007 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

PHƢƠNG 

-Xã Bắc Lƣơng- 

0396930861 

UBND Xã 

Bắc 

Lƣơng 

20/07/

2023 

21/07/20

23 

 

20/07/2

023 

Trực tiếp  

8 
000.09.34.H

56-230720-

0006 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

PHƢƠNG 

-Xã Bắc Lƣơng- 

0396930861 

UBND Xã 

Bắc 

Lƣơng 

20/07/

2023 

21/07/20

23 

 

20/07/2

023 

Trực tiếp  

9 
000.09.34.H

56-230720-

0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

THÙY 

TRANG 

-Xã Bắc Lƣơng- 

0943689558 

UBND Xã 

Bắc 

Lƣơng 

20/07/

2023 

21/07/20

23 

 

20/07/2

023 

Trực tiếp  

10 
000.09.34.H

56-230720-

0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

THÙY 

TRANG 

-Xã Bắc Lƣơng- 

0943689558 

UBND Xã 

Bắc 

Lƣơng 

20/07/

2023 

21/07/20

23 

 

20/07/2

023 

Trực tiếp  

11 
000.09.34.H

56-230720-

0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRỊNH THỊ 

YẾN 

-Xã Bắc Lƣơng- 

0946070346 

UBND Xã 

Bắc 

Lƣơng 

20/07/

2023 

21/07/20

23 

 

20/07/2

023 

Trực tiếp  

12 
000.09.34.H

56-230720-

0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRỊNH LÊ 

NGUYÊN 

VŨ 

-Xã Bắc Lƣơng- 

0961153688 

UBND Xã 

Bắc 

Lƣơng 

20/07/

2023 

21/07/20

23 

 

20/07/2

023 

Trực tiếp  

13 
000.09.34.H

56-230720-

0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRỊNH LÊ 

NGUYÊN 

VŨ 

-Xã Bắc Lƣơng- 

0961153688 

UBND Xã 

Bắc 

Lƣơng 

20/07/

2023 

21/07/20

23 

 

20/07/2

023 

Trực tiếp  

 

 Cán bộ báo cáo 

  

 

 Xã Bắc Lƣơng  



 


